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Unit of measurements | Đơn Vị Đo Lường 
Abbreviation — Measurement Viết Tắt — Đo Lường 
LB — Pound LB — Bảng Anh 
DOZ — Dozen DOZ — Một tá 
OZ — Ounces OZ — Ounce 
Jar / Bag Lọ hoặc túi 
Dollars — $$$$ $$$$ — Đô la 
GAL — Gallon GAL — Gallon 
HGL — Half Gallon GL — Nửa Gallon 
QT — Quart QT — Quart 
BTL — Bottle BTL — Chai 

 

 

WIC-approved foods | Thực Phẩm Được WIC Chấp Thuận 

WIC Foods Thực Phẩm WIC 
Cheese – All Authorized Phô mai 
Tofu Đậu phụ 
Eggs – All Authorized Trứng 
Cereal (Adult) – All Aut Ngũ cốc (Nóng hoặc Lạnh) 
PB/Beans-Dried or Cans Bơ Đậu Phộng, Đậu, Đậu Hà Lan, Đậu lăng 
Fish – All Authorized Cá Ngừ, Cá Hồi 
Whole Grains – All Auth Ngũ Cốc Nguyên Cám 
CVB Fruits & Vegs Trái Cây và Rau Quả 
Yogurt – Reduced Fat Sữa Chua Ít Béo và Không Béo 
Yogurt – Whole Fat Sữa Chua Nguyên Kem 
Milk Skim/1% - All Auth Sữa Gầy/1% 
Lactose Free Milk (Skim/1%) Không Chứa Lactose 0%/1% 
Reduced Fat Milk (2%) Sữa Bò 2% 
Lactose Free Milk (2%) Không Lactose 2% 
UHT (2%) Sữa Tiệt Trùng 2% 
Evaporated Milk CONC(2%) Sữa Cô Đặc 2% 
Milk Whole – All Auth Sữa Nguyên Chất 
Lactose Free Whole Milk Nguyên Chất Không Lactose 
Goat’s Milk - Whole Sữa Dê Nguyên Chất 
Soy-Based Beverage Sữa Đậu Nành 
Juice – 64 oz – All Auth Nước Trái Cây Đóng Chai 
12 oz Frozen Concentrate Nước Trái Cây Đông Lạnh 
Infant Cereal – All Auth Ngũ Cốc Dành Cho Trẻ Sơ Sinh 
Infant Fruits and Veg Trái Cây & Rau Dành Cho Trẻ Sơ Sinh 
Infant Meats – All Auth Thịt Dành Cho Trẻ Sơ Sinh 
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